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Giáo dục môi trường cho học sinh lớp 2 thông qua môn Tự nhiên và xã hội


I- ĐẶT VẤN ĐỀ
         Con người sống được cần phải ăn, ở, mặc, hít thở không khí trong lành… Những điều kiện thiết yếu đó của cuộc sống là do môi trường cung cấp. Vì vậy, môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Hiện nay, do con người ngày càng đông lên; do sự phát triển công nghiệp tạo ra nhiều khí thải, nước thải; do sự tàn phá rừng v.v… khiến cho môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ và cuộc sống của con người. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, con người cần phải sống thân thiện với môi trường, giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sạch. Mỗi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể của mình. 

      Là giáo viên ai cũng mong học sinh mình học giỏi, hứng thú học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo trong giờ học. Do đặc điểm sinh lí lứa tuổi học sinh Lớp 2 và đặc điểm nhận thức ở giai đoạn này, các em có cách nhìn thiên nhiên và cuộc sống xung quanh dưới dạng tổng thể đơn giản, năng lực phân tích, suy luận còn hạn chế. Môn TNXH Lớp 2 hình thành và phát triển ở học sinh những thái độ và thói quen ham hiểu biết khoa học và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày. Các em biết yêu thiên nhiên, con người, đất nước và cái đẹp, có ý thức và hành động bảo vệ chúng. Các em biết xử sự đúng với bản thân, gia đình và sống hòa hợp với môi trường và cộng đồng. Qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy đây là môn học có nhiều thuận lợi nhất để giáo dục môi trường cho học sinh, giúp các em có những nhận thức đúng đắn các vấn đề về môi trường. Đồng thời qua đó, rèn cho các em những kĩ năng, hành vi thái độ đúng đắn đối với môi trường xung quanh. 
       Song, trong các giờ học TNXH học sinh ngồi học rất trầm, ít phát biểu, chủ yếu phụ thuộc vào giáo viên. Để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh Lớp 2 do tư duy còn thiên về cụ thể mà các em vẫn yêu thích và học tốt môn TNXH, tôi đã tìm hiểu và đúc rút một số kinh nghiệm “ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 2 THÔNG QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI”.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. C¬ së lý luËn:
         Giáo dục môi trường là một quá trình nhằm tạo ra những người có ý thức và quan tâm đến toàn bộ môi trường và những vấn đề liên quan đến nó, những người có kiến thức, thái độ, động cơ và cam kết cùng các kỹ năng có thể sử dụng bởi cá nhân hay tập thể để hướng tới việc giải quyết các vấn đề hiện tại và phòng tránh những vấn đề có thể nảy sinh. 
      Giáo dục môi trường không chỉ nhằm hình thành hệ thống tri thức về mối quan hệ giữa tự nhiên, con người và xã hội mà còn phải hình thành những quan điểm niềm tin để có thể thay đổi thái độ, hành vi của mỗi cá nhân trong khi tác động đến môi trường.
     Hiện nay, giáo dục môi trường là một nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục – đào tạo và được thực hiện trong kế hoạch dạy học, giáo dục hiện hành.

      Để việc giáo dục môi trường có hiệu quả, việc hiểu biết những đặc điểm về lứa tuổi, về quá trình phát triển tâm lí và thể chất của học sinh là cần thiết.

     Giới hạn của lứa tuổi học sinh ở bậc Tiểu học thấp nhất là 6 tuổi, cao nhất là 14 tuổi. Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm riêng về tâm sinh lý. Học sinh lớp 2 ở giai đoạn đầu bậc Tiểu học, nhu cầu nhận thức phát triển rất rõ nét, đặc biệt là nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Dựa vào đặc điểm đó, trong quá trình giáo dục, giáo viên cần có những biện pháp lôi cuốn học sinh vào các hoạt động ưa thích, ý nghĩa giáo dục môi trường. Đôi khi cũng vì tò mò, ham hiểu biết nhưng chưa nhận thức được đầy đủ về hiệu quả các hành vi của mình đối với môi trường xung quanh, nên các em có những hành vi làm tổn hại đến môi trường một cách vô ý thức như bắt chim non, giết các loài vật có ích đối với môi trường. Vì thế, cần cung cấp cho học sinh các tri thức cần thiết về môi trường và bảo vệ môi trường giúp các em có những hiểu biết, thái độ và hành vi cư xử đúng đắn đối với môi trường xung quanh.
      Về mặt tình cảm, học sinh Lớp 2 rất dễ xúc cảm và chưa biết kiềm chế những tình cảm của mình. Chẳng hạn, vì ghét các con vật như ong, kiến, … mà một số học sinh đã phá tổ hoặc giết chúng, hay vì thấy nhánh hoa đẹp bên đường nên tiện tay ngắt luôn. Chính vì thế, giáo viên cần uốn nắn, khắc phục những tình cảm tiêu cực của học sinh.
    Bên cạnh đó, tính hay bắt chước cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của học sinh Tiểu học nói chung và học sinh Lớp 2 nói riêng. Vì vậy, hành vi của những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển đạo đức của các em. Để giáo dục hành vi đạo đức, mỗi gia đình, mỗi nhà trường là trường học giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ em thường xuyên, mạnh mẽ nhất. Do đó, cần đẩy mạnh kết hợp giáo dục gia đình và các hoạt động của nhà trường về bảo vệ môi trường. 
     Tuy nhiên, chỉ có hoạt động lao động mới là nguồn chủ yếu tạo nên những tình cảm đạo đức bền vững cho con người. Vì vậy, các hình thức lao động công ích về bảo vệ môi trường ở trường học, gia đình, địa phương như trồng và chăm sóc cây, vệ sinh trường lớp, làng xóm, khu tập thể là những hình thức có khả năng tạo cảm xúc tích cực cho học sinh.
    Một trong những thiếu sót phổ biến về mặt tâm lý ở lứa tuổi nhi đồng là tính tích cực cao, dễ hưng phấn, hiếu động, nghịch ngợm, hành động mang tính tự phát. Chính vì vậy, nếu không được giáo dục sẽ dẫn tới các hành động phá hoại môi trường một cách vô ý thức hoặc có ý thức.

     Mỗi môn học ở Tiểu học là một hệ thống những tri thức, kỹ năng, thái độ có liên quan đến một mặt nào đó của giáo dục môi trường. Chính vì vậy, mỗi môn học đều liên quan đến một vai trò nhất định trong việc giáo dục môi trường cho học sinh. Trong đó, môn Tự nhiên và Xã hội  mới được coi là môn học có vai trò lớn nhất trong việc giáo dục môi trường cho học sinh.
    Chương trình môn Tự nhiên và xã hội Lớp 2 gồm 3 chủ đề: Con người và sức khỏe, xã hội, tự nhiên. Nội dung kiến thức chương trình được phát triển theo nguyên tắc từ gần đến xa, dẫn dắt học sinh mở rộng vốn hiểu biết từ bản thân đến gia đình, trường học; từ cuộc sống xã hội xung quanh đến thiên nhiên rộng lớn; từ những cây cối, con vật thường gặp đến bầu trời và các hiện tượng tự nhiên.
     Nói chung, nội dung của môn học này chứa đựng kiến thức vô cùng phong phú và đa dạng về tự nhiên, môi trường, con người và các hoạt động xã hội. Hay nói cách khác, đối tượng học tập của môn học cũng chính là đối tượng giáo dục môi trường. Ngoài ra, một trong những mục tiêu của môn học được quy định trong chương trình Tiểu học là giáo dục ở học sinh tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường( Chương trình Tiểu học, trang 49).
     Điều này chứng tỏ môn Tự nhiên và xã hội có rất nhiều thuận lợi để thực hiện giáo dục môi trường cho học sinh. Như vậy, môn học này đóng vai trò rất lớn trong việc giáo dục môi trường cho học sinh.

     Có thể tóm tắt nội dung giáo dục môi trường trong chương trình sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội của Lớp 2 trong bảng sau: 
	Bài số
	Tên bài
	Nội dung giáo dục môi trường
	Mục tiêu giáo dục môi trường

	9
	Đề phòng bệnh giun
	Ăn sạch, uống sạch, ở sạch
	- Biết cách ăn sạch, ở sạch, uống sạch để đề phòng bệnh giun.

	13
	Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
	Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
	- Những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.
- Ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

- Có ý thức giữ gìn và vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.


	18
	Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp
	Giữ trường học sạch, đẹp
	- Thế nào là trường học sạch, đẹp.
- Tác dụng của việc giữ trường học sạch, đẹp.

-Biết cách làm một số công việc đơn giản để giữ gìn trường học sạch, đẹp.
- Có ý thức giữ trường học sạch, đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho trường học sạch, đẹp.

	24
	Cây sống ở đâu?
	Bảo vệ cây cối
	- Có ý thức bảo vệ cây cối.

	26
	Một số loài cây sống dưới nước
	Bảo vệ cây cối
	- Có ý thức bảo vệ các loài cây sống dưới nước.

	27
	Loài vật sống ở đâu?
	Bảo vệ các loài vật.
	- Có ý thức yêu quý và bảo vệ các loài vật.

	30
	Nhận biết cây cối và các con vật
	Bảo vệ cây cối và con vật.
	- Biết được ích lợi của một số cây cối và con vật.
- Có ý thức bảo vệ cây cối và con vật.

	34-35
	Ôn tập tự nhiên
	Bảo vệ thiên nhiên
	- Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.


2.  Thực trạng của việc giáo dục môi trường ở trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên:
       Để tìm hiểu về chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như việc giáo dục môi trường cho học sinh thông qua môn Tự nhiên và xã hội Lớp 2, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát tại trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên và lấy ý kiến thăm dò của giáo viên và học sinh bằng phương pháp điều tra.

PHIẾU THĂM DÒ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

Đề nghị đồng chí đánh dấu 
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vào ô trống trước ý kiến đồng chí cho là phù hợp.

Câu1. Theo đồng chí, môn Tự nhiên và xã hội( TNXH) có vai trò như thế nào  trong việc giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học?
              ( Rất quan trọng        ( Bình thường           ( Không quan trọng
Câu 2. Vì sao môn TNXH đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học?
    ( Vì nó có nội dung liên quan nhiều đến môi trường.

   ( Vì nó là môn học chính và quan trọng ở trường Tiểu học.

  ( Vì học sinh thích học môn học này.
Câu 3.Đồng chí thấy môn TNXH có tác dụng gì trong việc giáo dục môi trường cho học sinh?
( Giúp học sinh có những kiến thức về môi trường.
( Củng cố kiến thức của môn học.
( Hình thành ở học sinh thái độ, hành vi bảo vệ môi trường.

( Giúp học sinh mở rộng kiến thức của môn học.
( Học sinh sẽ quan tâm hơn đến những thông tin về môi trường.

( Hình thành ở học sinh lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước.

( Học sinh tỏ ra hứng thú hơn trong học tập.

( Giúp học sinh rất nhiều trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Câu 4: Những hình thức nào mà đồng chí đã sử dụng trong dạy học môn TNXH để kích thích việc bảo vệ môi trường của học sinh( đánh dấu 
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vào cột phù hợp):
	Các hình thức giáo dục môi trường qua môn TNXH
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Chưa sử dụng
	Hiệu quả
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	1.Cho học sinh điều tra môi trường địa phương.
	
	
	
	
	
	

	2. Thí nghiệm về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	3. Liên hệ thực tế với môi trường địa phương.
	
	
	
	
	
	

	4.Tham quan
	
	
	
	
	
	

	5. Cho học sinh quan sát trực tiếp môi trường xung quanh.
	
	
	
	
	
	

	6. Thi đố vui về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	7. Thi vẽ tranh về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	8.Tổ chức trò chơi, trò chơi phân vai về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	9. Đọc thơ, kể chuyện về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	10. Thảo luận về môi trường và các vấn đề về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	11. Sưu tầm tranh ảnh về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	12. Hỏi-đáp các vấn đề về môi trường và các vấn đề về môi trường.
	
	
	
	
	
	

	13. Thực hành trồng và chăm sóc cây.
	
	
	
	
	
	

	14. Thực hành dọn vệ sinh trường lớp.
	
	
	
	
	
	


Câu 5: Ở lớp đồng chí, học sinh có ý thức bảo vệ môi trường như thế nào?
( Tích cực                ( Bình thường                 ( Không tích cực

Câu 6:Trong quá trình giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc giảng dạy môn TNXH đồng chí đã gặp những khó khăn gì?
( Học sinh bị hạn chế về vốn thực tế hiểu biết về môi trường.
( Giáo viên chưa có nhiều biện pháp để kích thích học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

( Tài liệu giáo dục môi trường trong nhà trường còn ít.
( Do sự nhận thức chênh lệch về nhận thức và hành vi của học sinh về môi trường và các vấn đề về môi trường.
( Chương trình sách giáo khoa chưa bố trí cách viết để tạo điều kiện cho giáo viên có thể khai thác nguồn tri thức giáo dục môi trường trong đó.
Câu 7: Theo đồng chí, nguyên nhân chính nào dẫn đến việc giáo dục môi trường trong môn TNXH chưa đạt hiệu quả cao?

( Giáo viên xem nhẹ việc giáo dục môi trường qua môn TNXH.
( Học sinh không hứng thú với việc tham gia bảo vệ môi trường.

( Nội dung giáo dục môi trường yêu cầu cao.
((((((((((((((((
PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI HỌC SINH
Em hãy đánh dấu 
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vào ô trống phù hợp với ý kiến em cho là đúng:
Câu1. Em có thích học tiết TXNH không?
              ( Rất thích              ( Thích                   ( Không thích
Câu 2: Theo em, bảo vệ môi trường là công việc của ai?

( Là việc của người lớn, không phải việc của trẻ em.

( Học sinh Tiểu học có thể làm nhiều việc để bảo vệ môi trường.

( Học sinh Tiểu học có thể làm nhiều việc gây phá hoại môi trường.

Câu 3:Qua giờ TNXH, em  tham gia bảo vệ môi trường như thế nào?
            ( Tích cực              ( Bình thường         ( Không tham gia

Câu 4:Em đã bảo vệ môi trường như thế nào?
	Các việc em  đã làm để  bảo vệ môi trường
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	1. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
	
	
	

	2. Giữ vệ sinh cá nhân.
	
	
	

	3. Vứt rác, khạc nhổ bừa bãi.
	
	
	

	4. Tham gia trồng cây, trồng hoa ở trường, nơi em ở.
	
	
	

	5. Viết, vẽ lên tường, bàn ghế.
	
	
	

	6. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	
	
	

	7. Bỏ rác vào thùng.
	
	
	

	8. Bảo quản đồ dùng học tập, cá nhân.
	
	
	

	9. Tiết kiệm giấy.
	
	
	

	10. Tưới nước cho cây.
	
	
	

	11. Bắt giết các con vật như: ong, kiến, ve,…
	
	
	

	12. Hái hoa nơi công cộng.
	
	
	

	13. Tự nhặt rác chỗ ngồi của mình, trong lớp, trong trường.
	
	
	

	14. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
	
	
	

	15. Ăn cơm bỏ thừa.
	
	
	


Kết quả điều tra:
    - Về phía giáo viên:
      Hầu hết giáo viên được điều tra đều cho rằng giai đoạn 1 ở Tiểu học, môn học Tự nhiên và xã hội là môn học có nhiều thuận lợi nhất cho việc giáo dục môi trường( 90,16%). Lý do là vì môn học này có nội dung liên quan nhiều đến môi trường. Hơn nữa, học sinh rất thích học môn này.

     Chính vì nhận thức được ưu thế của môn TNXH trong lĩnh vực giáo dục môi trường nên ý kiến của các giáo viên đều thống nhất ở chỗ: nếu chú ý đến việc giáo dục môi trường cho học sinh thì chẳng những có tác dụng giúp học sinh có những kiến thức về môi trường(87,2%), hình thành ở học sinh thái độ, hành vi bảo vệ môi trường( 99%) mà còn giúp học sinh mở rộng kiến thức của môn học(85%), củng cố kiến thức của môn học(76,4%). Đồng thời cũng hình thành ở học sinh lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước( 97%). Đặc biệt, học sinh sẽ quan tâm hơn đến những thông tin về môi trường(89,4%) và tỏ ra hứng thú hơn trong học tập(82%). Ngoài ra, những kiến thức về môi trường còn giúp các em rất nhiều trong đời sống sinh hoạt hàng ngày(76%).
       Đa số giáo viên cũng đã chú ý tới việc giáo dục môi trường cho học sinh như: Cho học sinh thảo luận về môi trường và các vấn đề về môi trường; sưu tầm tranh ảnh về môi trường; đặc biệt là thường xuyên liên hệ với thực tế môi trường ở địa phương. Tuy nhiên, có những hoạt động có thể mang lại hiệu quả rất lớn cho việc giáo dục môi trường thì lại chưa được chú ý sử dụng như: Cho học sinh trực tiếp quan sát môi trường xung quanh; Cho học sinh điều tra môi trường địa phương; Thi đố vui, đọc thơ, kể chuyện về môi trường,….
      Vì đã được Phòng giáo dục tập huấn dạy tích hợp giáo dục môi trường với các môn học nên giáo viên Tiểu học tuy cũng đã quan tâm đến việc giáo dục môi trường cho học sinh nhưng chưa thực sự sâu sắc. Hoạt động giáo dục môi trường còn nghèo nàn, kém hiệu quả nên giáo dục môi trường trong nhà trường Tiểu học chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn.
  - Về phía học sinh:

     95,6% số học sinh được điều tra cho biết các em đều đồng tình với nhận định “ học sinh Tiểu học có nhiệm vụ bảo vệ môi trường”. Các em đã thấy được việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của người lớn mà bản thân các em cũng cần quan tâm và có trách nhiệm tích cực tham gia. Có 91,9% học sinh khẳng định các em có thể làm nhiều việc để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chỉ có 2,2% học sinh đồng ý với nhận định “ học sinh Tiểu học có thể làm nhiều việc gây phá hoại môi trường”. Điều này chứng tỏ học sinh Tiểu học chưa nhận thức thực sự sâu sắc các vấn đề về môi trường. Tầm nhìn của các em mới chỉ hướng về các hành vi theo chiều hướng tốt. Hầu hết các em nghĩ rằng mình không làm những việc gây phá hoại môi trường, nhưng trên thực tế, các em có thể làm một số việc có hại đến môi trường nhưng chính các em không hiểu hoặc không hiểu hết mức độ ảnh hưởng xấu của nó đến môi trường. Điều đó chứng tỏ ý thức, tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc giáo dục môi trường chưa cao.
        Qua điều tra, chúng tôi thấy các hành vi gây hại đến môi trường mà học sinh nhận thức tốt thì các em không bao giờ làm như: hái hoa nơi công cộng( 95,3%); khạc nhổ bừa bãi( 98,4%); ăn quà xong vứt rác bừa bãi( 96,1%); ăn cơm bỏ thừa( 79,6%),…Bên cạnh đó, một số hành vi mà nhiều học sinh chưa nhận thức được đó là hành vi bảo vệ môi trường như: bảo quản đồ dùng học tập, tiết kiệm giấy,..nhưng kết quả khảo sát cho thấy các em lại thực hiện thường xuyên. Như vậy, tuy không nhận thức được đó là  những việc làm bảo vệ môi trường nhưng các em vẫn thực hiện. Điều đó chứng tỏ những hành vi này chưa hẳn đã là kết quả của quá trình giáo dục môi trường. Thiết nghĩ, đây có thể là do thói quen, nề nếp gia đình hoặc là kết quả của các lĩnh vực giáo dục khác.
       Trước thực trạng đó, tôi thiết nghĩ, mình cần phải thay đổi một cách thức dạy học mới sao cho học sinh hứng thú, tích cực và chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức khi học môn Tự  nhiên và xã hội lớp 2, đồng thời hình thành những kĩ năng, hành vi và  thái độ đúng đắn, tương xứng với nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua môn học này.
3. Xác định nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm giáo dục môi trường qua môn Tự nhiên và xã hội lớp 2
3.1. Nội dung bổ sung:

   Với mục tiêu đã đề ra thì nội dung giáo dục môi trường trong chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 vẫn chưa đầy đủ, cần được bổ sung thêm một số nội dung. Cụ thể như sau: 

	Bài số
	Tên bài
	Nội dung giáo dục môi trường
	Mục tiêu giáo dục môi trường

	18
	Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp.
	Giữ trường học sạch, đẹp.
	- Có kĩ năng thực hiện một số công việc đơn giản giữa trường học sạch, đẹp.
- Có thái độ không đồng tình với những việc làm gây mất vệ sinh trường học.

- Có ý thức vận động bạn bè thực hiện giữ vệ sinh trường học.

	24
	Cây sống ở đâu?
	Bảo vệ cây cối
	- Biết được ích lợi của cây cối.
- Biết được cây cối cần được chăm sóc và bảo vệ.

- Biết một só việc làm chăm sóc và bảo vệ cây.

- Có kĩ năng thực hiện một số công việc đơn giản để chăm sóc và bảo vệ cây cối.

- Có ý thức yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây cối.



	25
	Một số loài cây sống trên cạn
	
	

	26
	Một số loài cây sống dưới nước.
	
	

	27
	Loài vật sống ở đâu?
	Bảo vệ các loài vật.
	-Loài vật cần được chăm sóc và bảo vệ.

- Biết một số việc làm chăm sóc và bảo vệ loài vật.

- Có kĩ năng thực hiện một số việc làm đơn giản để chăm sóc và bảo vệ loài vật.

- Có ý thức yêu quý và bảo vệ loài vật.

	28
	Một số loài vật sống trên cạn.
	
	

	29
	Một số loài vật sống dưới nước.
	
	

	32
	Mặt trời và phương hướng.
	Vẻ đẹp tự nhiên
	- Biết cảm thụ vẻ đẹp của thiên  nhiên, phát huy trí tưởng tượng.

	33
	Mặt trăng và các vì sao.
	
	


3.2. Các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm giáo dục môi trường qua môn Tự nhiên và xã hội lớp 2.

    Việc lựa chọn các hình thức cần dựa trên nhiều cơ sở như : trình độ nhận thức của học sinh, năng lực của giáo viên, điều kiện nhà trường, trang thiết bị học tập, thời gian,… song, quan trọng hơn cả vẫn là mục đích và nội dung giáo dục. Căn cứ vào mục đích giáo dục, có thể tiến hành các hình thức và phương pháp giáo dục sau: 
3.2.1.  Các hình thức và phương pháp dạy kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường: 
    Trong điều kiện nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay nói chung và môn Tự nhiên và xã hội ở Tiểu học nói riêng thì việc trang bị cho học sinh các kiến thức phần lớn thông qua các giờ giảng trên lớp. Theo tôi, để cung cấp cho học sinh các kiến thức về môi trường một cách có hệ thống, có thể thông qua các hình thức sau:
a. Thông qua các bài học Tự nhiên và xã hội:

      Tùy theo mức độ tích hợp kiến thức về môi trường, có thể chia các bài học Tự nhiên và xã hội thành hai loại:

· Loại bài có nội dung giáo dục môi trường phù hợp hoàn toàn với nội dung của bài học.

· Loại bài chỉ có một phần nhỏ trong bài học đề cập đến nội dung giáo dục môi trường.

* Đối với loại bài có nội dung giáo dục môi trường phù hợp hoàn toàn với nội dung của bài học.
    Vì một tiết học có thời gian 35-40 phút nên giáo viên có điều kiện đi sâu vào khai thác và cung cấp các kiến thức về môi trường song song với kiến thức của bài dạy. Loại bài này có thể dạy theo cả hai hình thức trên lớp và ngoài lớp.
+ Hình thức trên lớp: 

   Để khai thác các kiến thức về môi trường, giáo viên có thể sử dụng phương pháp quan sát. Có thể tổ chức cho học sinh quan sát độc lập, theo nhóm hay cả lớp tùy theo số đồ dùng học tập hoặc khả năng quản lý của giáo viên và kỹ năng tự quản, làm việc hợp tác nhóm của học sinh. Khi lựa chọn đối tượng quan sát, cần lựa chọn tối đa các vật thật và trong quá trình quan sát, giáo viên cần đặt ra các câu hỏi ngắn gọn và rõ ràng để hướng dẫn học sinh tập trung vào các kiến thức cần tìm. 
   Ví dụ: Khi dạy bài Một số loài cây sống dưới nước, khi cung cấp cho học sinh kiến thức về đặc điểm các loài cây sống dưới nước, có thể tiến hành như sau:
· Giáo viên yêu cầu học sinh đem các cây thật và các tranh ảnh sưu tầm được ra quan sát theo nhóm 4 và trả lời các câu hỏi:

· Tên cây?

· Hãy chỉ rễ, thân, lá và hoa( nếu có).

· Cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy ao, hồ?

· Hết thời gian quan sát, giáo viên yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày    ( các nhóm khác nhận xét, bổ sung).

· Giáo viên kết luận: lục bình sống trôi nổi trên mặt nước, rong rêu sống ngập dưới nước; cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ.
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+ Hình thức ngoài lớp:

     Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng: muốn giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, phải cho học sinh tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên. Vì thế, với những bài có liên quan nhiều đến môi trường xung quanh, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh học tập ngoài lớp. Các bước khai thác kiến thức cũng giống như hình thức trên lớp, sự khác nhau chủ yếu ở đây là học sinh được quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng của môi trường. Vai trò của giáo viên là hướng dẫn học sinh quan sát, yêu cầu các em nhận xét để rút ra kết luận.
Bài: “ Một số loài cây sống trên cạn”: Học sinh quan sát cây
* Đối với loại bài chỉ có một phần nhỏ trong bài học đề cập đến nội dung giáo dục môi trường.
     Vì những kiến thức đề cập đến môi trường rất ít nên giáo viên có thể liên hệ, hỏi đáp nhanh hoặc tổ chức hoạt động ngoại khóa để bổ sung, mở rộng các kiến thức về môi trường có liên quan đến bài học.
b. Thông qua hoạt động ngoại khóa:

    Hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện để mỗi học sinh có thể mở rộng, đào sâu tri thức, phát triển hứng thú và năng lực riêng của mình. Các hoạt động ngoại khóa với mục đích cung cấp thêm kiến thức bao gồm: báo cáo ngoại khóa, tổ chức tham quan, tổ chức các cuộc thi.
  b.1. Báo cáo ngoại khóa:
    Hoạt động này sẽ mang lại hiệu quả cao nếu biết cách tổ chức, nội dung báo cáo phong phú và trong quá trình báo cáo có sử dụng các phương tiện hiện đại như: băng hình, máy chiếu hoặc tranh ảnh để minh họa.

    Tuy vậy, hình thức này có nhược điểm ở chỗ: phải bố trí thời gian hợp lý, phải có địa điểm báo cáo và báo cáo viên phải chuẩn bị kĩ nội dung, phương tiện báo cáo sao cho hấp dẫn và đạt hiệu quả.

   Theo tôi, thời gian báo cáo ngoại khóa có thể bố trí vào các tiết hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt của “ nhóm ngoại khóa về môi trường”…và nên tổ chức mỗi học kỳ một lần. Báo cáo viên có thể là giáo viên hoặc cán bộ khoa học thuộc các lĩnh vực có liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường.
    b.2. Tổ chức thi “Tìm hiểu môi trường”:
    Hình thức này không những có thể mở rộng kiến thức mà còn giúp học sinh ôn tập, vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể. Việc tổ chức thi đố được tiến hành thuận tiện nhất là nhân các ngày lễ lớn như: ngày thành lập Đoàn (26/3); ngày môi trường thế giới( 5/6); ngày sinh nhật Bác( 19/5); …Công tác tổ chức do cô Tổng phụ trách của trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đội, Sao; có thể tổ chức vào giờ sinh hoạt theo chủ đề, hoạt động tập thể,… Hình thức thi dựa theo hình thức trò chơi hái hoa dân chủ theo lớp, theo khối lớp, theo trại( nếu tổ chức cắm trại).

    Ví dụ, có thể tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ cho Lớp 2 với các câu hỏi sau:

1. Hãy kể tên những con sông, hồ nước ở địa phương mà em biết.

2. Hãy kể tên những bài hát, bài thơ về động vật nuôi mà em biết.

3. Kể tên những loại cây được trồng ở trường em.

4. Tại sao việc làm “tiết kiệm giấy” lại góp phần bảo vệ cây xanh?

5. Tại sao chúng ta không nên vứt rác bừa bãi?
6. Hãy nêu 5 việc làm bảo vệ môi trường.

7. Hãy nêu 5 việc làm gây phá hoại môi trường.

8. Hãy kể tên 5 loài động vật quý hiếm.

9. Ở địa phương em có những danh lam thắng cảnh nào?

10. Chúng ta cần làm gì để đề phòng bệnh giun?

11. Theo em, thế nào là trường học sạch, đẹp? 
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b.3. Tổ chức cho học sinh tham quan trước và sau khi học trên lớp:

     Việc tham quan có tác dụng mở rộng và hoàn thiện tri thức cho học sinh. Tham quan có thể tiến hành trong giờ học nội khóa hoặc ngoại khóa.

    Kết quả điều tra thực tế cho thấy: hình thức tham quan với mục đích bổ sung kiến thức cho bài giảng trên lớp rất ít được sử dụng vì không có thời gian. Tuy vậy, nếu bố trí hợp lý thời gian và chọn địa điểm tham quan gần nhà trường thì vẫn có thể tổ chức được.

    Ví dụ: dạy bài “Một số loài cây sống trên cạn” hoặc bài “Nhận biết cây cối và các con vật” có thể tổ chức cho học sinh quan sát các cây ngay tại sân trường( vườn trường).

   Ngoài ra, các tiết học có thể tổ chức cho học sinh tham quan như: Trường học, Cuộc sống xung quanh, Loài vật sống ở đâu?, Mặt Trời, …Qua tham quan, học sinh biết phải giữ trường học sạch đẹp, biết giữ vệ sinh ở những nơi công cộng như đường phố, làng xóm, nơi cư trú,…; biết nơi sống của các con vật và sự cần thiết phải bảo vệ các con vật; biết phương Mặt Trời mọc, lặn và tác dụng của Mặt Trời với cây cối, sự sống trên trái đất,v.v…
3.2.2.  Các hình thức và phương pháp rèn luyện kĩ năng bảo vệ môi trường: 

   Muốn có kĩ năng, kĩ xảo trước hết học sinh phải có kiến thức và biết vận dụng nó vào thực tiễn. Việc rèn luyện kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh có thể thông qua một số hình thức sau:

    a. Thông qua các bài tập thực hành:

    Trong số các bài tập có nội dung giáo dục môi trường trong môn Tự nhiên và xã hội ở Lớp 2 nói riêng và ở trường Tiểu học nói chung, các bài tập thực hành như sưu tầm tranh ảnh, mẫu vật tự nhiên,…chủ yếu là rèn luyện kĩ năng học tập, còn các bài tập như tìm hiểu, điều tra thực trạng môi trường địa phương, biết cách đánh giá, nhận xét phê phán trạng thái của môi trường xung quanh là các bài tập rèn luyện kĩ năng nghiên cứu vì chúng yêu cầu học sinh phải vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
     Thực chất phương pháp rèn luyện kĩ năng nghiên cứu là phương pháp hướng dẫn mẫu. Giáo viên có thể đề ra các bài tập thực hành, yêu cầu học sinh thực hiện công việc một cách sáng tạo. Thời gian tiến hành các bài tập thực hành chủ yếu là ngoài thời gian biểu trên lớp và giáo viên có thể cho các em làm bài tập thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm.
   Trong điều kiện thực tế của trường Tiểu học, của giáo viên và học sinh hiện nay thì việc tăng cường rèn luyện kĩ năng nghiên cứu là có thể thực hiện được. Các bài tập cần được nâng cao từ lớp này qua lớp khác.

    Với học sinh Lớp 2, sau khi có một lượng kiến thức nhất định, có kĩ năng thực hành từ lớp trước thì việc tìm hiểu, điều tra mang tính chất đa dạng hơn. Chẳng hạn, khi học bài “Một số loài cây sống trên cạn”, giáo viên có thể giao cho học sinh làm bài tập theo nhóm nhỏ( từ 4- 6 học sinh): thống kê tên của các loài cây sống trên cạn theo phạm vi trong sân trường. Những cây nào phát triển tốt? Những cây nào phát triển chậm? Vì sao?
    Để tiến hành bài tập tìm hiểu môi trường địa phương hoặc trường học có kết quả, trong khi hướng dẫn (làm mẫu), giáo viên phải hướng dẫn học sinh phương pháp quan sát trực tiếp ngoài thực địa, kết hợp với phương pháp tìm hiểu, điều tra qua người thân, cán bộ nhân viên trong trường, nhân dân địa phương,…

b. Thông qua các thí nghiệm:

      Đối với học sinh Lớp 2, thì việc cho học sinh tiến hành các thí nghiệm về môi trường có thể gặp nhiều khó khăn, song vẫn có thể thực hiện được và đem lại hiệu quả cao nếu giáo viên có sự chuẩn bị thật chu đáo về nội dung, phương tiện. Đặc biệt, giáo viên sẽ vừa có vai trò là người hướng dẫn đồng thời vừa là người cùng tham gia tiến hành thí nghiệm với học sinh.

      Khi học bài “ Mặt Trời”, giáo viên có thể cho học sinh làm thí nghiệm về sự cần ánh sáng của cây bằng cách cho học sinh trồng cây bằng hạt (trồng đỗ) và đặt ở hai nơi khác nhau( một nơi có ánh sáng, một nơi không có ánh sáng). Từ đó khẳng định: thực vật rất cần ánh sáng. Nếu không có Mặt Trời, sự sống sẽ không tồn tại. Sau đó rút ra kết luận: Người, động vật, thực vật đều cần đến Mặt Trời. Không có Mặt Trời, sẽ không có sự sống: người, vật, cây cỏ sẽ chết.
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c. Thông qua các cuộc tham quan thực tế:

     Thuộc về loại này có các cuộc tham quan như: tham quan việc xử lý rác thải của thành phố, thị trấn, cho học sinh tìm hiểu và thảo luận với các bác nông dân về trồng và chăm sóc cây, diệt trừ cỏ dại, nuôi và chăm sóc vật nuôi.

     Tôi đã cho học sinh tham quan ruộng ngô ở ngay trước cổng trường và cho các em nói chuyện với các bác nông dân về cách trồng, chăm sóc cây ngô cũng như một số loại rau khác. Học sinh rất hào hứng. Về nhà, các em tập trồng, chăm sóc cây ngô, cây rau ở các chậu cây hoặc ở vườn nhà.
d. Thông qua hoạt động ngoại khóa: 
     Qua hoạt động ngoại khóa, có thể mời các kỹ thuật viên hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cây, cách nhận biết và xử lý nước thải,…hoặc có thể mời các bác lao công hướng dẫn học sinh sử dụng một số dụng cụ để làm vệ sinh nơi ở, trường lớp,…

     Tôi đã mời bác lao công trong trường hướng dẫn các em cách sử dụng chổi quét nhà, lau nhà, dùng giẻ lau bàn, lau ghế,…

      Ngoài ra, nhà trường cũng có thể tổ chức các buổi lao động tập thể như: dọn vệ sinh trường lớp, nhổ cỏ vườn trường, trồng cây thuốc nam,…

     Do chưa có vườn trường nên trường tôi thường tổ chức cho học sinh vệ sinh trường lớp vào các buổi chiều thứ sáu hàng tuần, phân công các chi đội, các lớp chăm sóc công trình măng non có đánh giá thi đua. Nhờ vậy mà sân trường cũng như các lớp học lúc nào cũng sạch sẽ.
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   Tóm lại, muốn hình thành và rèn luyện kĩ năng bảo vệ môi trường phải thông qua nhiều hình thức. Trong đó, việc tiến hành các bài tập thực hành tìm hiểu môi trường địa phương sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn cả.
3. 2. 3. Các hình thức và phương pháp giáo dục thái độ đối với môi trường và bảo vệ môi trường: 

      Muốn hình thành tình cảm cho học sinh phải đi từ cảm xúc, không có cảm xúc, không có rung động thì cũng không có tình cảm. Có rất nhiều con đường hình thành các cảm xúc của học sinh. Qua đó hình thành thái độ của các em đối với hiện thực khách quan.
a. Tạo cho học sinh cảm xúc qua các bài giảng:

    Một trong những biện pháp tạo cho học sinh hứng thú học tập, nhất là với học sinh Lớp 2 là trong các giờ giảng, giáo viên sử dụng nhiều đồ dùng trực quan sinh động như: tranh ảnh, băng hình, máy chiếu,…hoặc trong giờ giảng, giáo viên đọc cho các em nghe những bài thơ hay( do chính học sinh Tiểu học sáng tác); kể cho các em nghe những câu chuyện có ý nghĩa giáo dục môi trường.
   Ví dụ dạy bài “Một số loài vật sống dưới nước”, đến phần củng cố hoặc sau phần ích lợi của một số con vật sống dưới nước, giáo viên có thể  cho học sinh xem một đoạn băng về cảnh cá, tôm chết hàng loạt do nước thải công nghiệp, do ý thức xả rác bừa bãi của con người. Hoặc với bài “Cây sống ở đâu?”, có thể cho học sinh xem băng về cảnh rừng bị phá hoại do ý thức của con người. Từ đó, tạo cho học sinh thái độ không đồng tình với những việc làm gây tổn hại đến môi trường nước, môi trường rừng.
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b. Việc tổ chức các buổi báo cáo ngoại khóa, các cuộc triển lãm sản phẩm của học sinh về bảo vệ môi trường; tổ chức các cuộc thi vẽ, viết bài; kể chuyện, đố vui, sưu tầm ảnh về môi trường, tổ chức cho học sinh xem phim về môi trường,…cũng có mục đích tạo cảm xúc đối với môi trường.

c. Tạo cho học sinh cảm xúc qua các buổi tham quan: 

      Hiện nay, nhiều trường Tiểu học hàng năm đã tổ chức cho học sinh đi tham quan danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử,…Nhiều giáo viên đồng ý rằng hình thức này có hiệu quả đối với giáo dục môi trường. Thực tế cho thấy, học sinh rất hào hứng khi được trường tổ chức đi tham quan vì các em được đi xa, mở rộng tầm mắt.

      Tuy nhiên, việc tổ chức tham quan cũng rất tốn kém, hiệu quả tham quan còn thấp, đặc biệt về mặt giáo dục môi trường. Nguyên nhân vì mục đích tham quan chưa nêu rõ, chưa hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét về thiên nhiên nơi tham quan. Vì thế, để giáo dục thái độ cho học sinh, khi tham quan cần tiến hành theo các bước sau: 

      + Nêu rõ mục đích tham quan.

      + Lựa chọn địa điểm tham quan.

      + Tổ chức tham quan: khi tham quan giáo viên nên hướng dẫn học sinh chú ý đến vẻ đẹp của tự nhiên, nhưng cũng hướng học sinh phát hiện những hiện tượng xấu phá hoại môi trường như: xả rác bừa bãi, dẫm lên cỏ, khắc chữ , viết vẽ tùy tiện lên cây, lên tường, vách đá,…

      + Kết thúc tham quan.

· Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh nhận xét nơi tham quan bằng một cuộc đàm thoại ngắn.

· Giáo viên nhận xét, đánh giá, tổng kết, biểu dương các cá nhân có hành động tích cực bảo vệ môi trường và nhắc nhở học sinh có hành động gây tổn hại đến môi trường.
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Ví dụ: Sau khi đi tham quan công viên Thủ Lệ, tôi có cuộc đàm thoại với học sinh qua các câu hỏi:

 ( Đến thăm công viên, con thấy có những con vật nào? Chúng sống ở đâu?

 ( Nơi ở của các con vật cũng như cây cối xung quanh như thế nào?

 ( Ở đó, sau khi ăn trưa, con đã vứt rác ở đâu? 

 ( Con đã có những hành động nào bảo vệ môi trường, có hành động nào chưa bảo vệ môi trường?
d.Hình thành thái độ thông qua việc hướng dẫn học sinh thảo luận:

    Tại các giờ học thảo luận, học sinh có thể trao đổi ý kiến để từ đó có thể nhận thức rõ các vấn đề môi trường. Như vậy, kiến thức và thái độ của học sinh sẽ thay đổi theo hướng tích cực và đó sẽ là cơ hội tốt để học sinh có thể thay đổi cách sống của mình có lợi cho môi trường. Thảo luận còn có tác dụng bồi dưỡng ở học sinh khả năng giải thích, trình bày cho người khác hiểu và chấp nhận.
     Đề tài thảo luận có thể là: một hành động, một thói quen nào đó có ảnh hưởng đến môi trường không? Làm thế nào để có thể thay đổi cách sống của cá nhân để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên? Các biện pháp bảo vệ cây xanh?...
    Khi  thảo luận những đề tài như vậy làm sao để học sinh nói ra nhiều suy nghĩ đối lập, để từ đó có thể nhìn nhận lại những hành động của bản thân hơn là vội nêu ra kết luận.

e. Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi phân vai:

    Trò chơi phân vai kích thích được hứng thú, cổ vũ được cảm xúc- tình cảm của học sinh khi các em cố gắng hoàn thành vai được giao. Trò chơi diễn ra trong không khí hồi hộp, chờ đợi của bạn bè, của cô giáo đã tạo cho các em một tâm trạng đặc biệt mong muốn diễn xuất sắc. Trò chơi đặt mỗi học sinh vào trong điều kiện công tác độc lập, nó cho phép các em phát triển kĩ năng nói, thể hiện quan điểm và khả năng sáng tạo của mình.
    Các bước hoạt động trong trò chơi có thể xác định như sau: 

   + Lựa chọn tình huống:

    Tình huống mà giáo viên lựa chọn cho học sinh giải quyết phải có trong thực tế, phải gần gũi với đời sống học sinh, đơn giản, dễ thực hiện.

   + Thảo luận, phân vai:

    Sau khi nhận nhiệm vụ, học sinh sẽ thảo luận cách giải quyết, bàn bạc với nhau cách diễn xuất và phân công xem những ai sẽ đại diện lên diễn xuất thể hiện cách giải quyết của nhóm.

   + Trình diễn trước lớp: 

    Các nhóm( hoặc 1 nhóm) lên đóng vai thể hiện cách giải quyết của mình. Những học sinh khác quan sát để nhận xét.

     + Đánh giá kết quả:

· Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét cách giải quyết, cách diễn xuất.

· Giáo viên tổng kết, khen thưởng.

    Ví dụ: dạy bài “Thực hành giữ trường học sạch, đẹp”: Để hình thành cho học sinh ý thức giữ trường lớp sạch, đẹp, giáo viên có thể đưa ra tình huống: Trong giờ ra chơi, Hoàng và Lâm cùng ngồi ăn kẹo dưới gốc cây. Ăn xong, hai bạn liền vứt luôn vỏ kẹo dưới gốc cây và Mai đã nhìn thấy. Nếu là Mai, em sẽ làm gì khi đó? Em sẽ nói gì với hai bạn Hoàng và Lâm?
· Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4 trong 5 phút. Tiếp theo, các nhóm sẽ đóng vai Hoàng, Lâm, Mai để giải quyết tình huống.

· Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét cách giải quyết, diễn xuất của các nhóm.
· Giáo viên nhận xét, khen thưởng nhóm có cách giải quyết và diễn xuất tốt.
3.2.4. Các hình thức và phương pháp giáo dục hành vi, thói quen bảo vệ môi trường: 

      Song song với việc giáo dục các mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ, phải giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh. Hành vi đó được biểu hiện trước hết là chăm sóc và bảo vệ môi trường ở gia đình, nhà trường, sau đó là các hoạt động công ích về bảo vệ môi trường ở địa phương.
     Tuy nhiên, chỉ hình thành hành vi thì chưa đủ mà cần phải hình thành thói quen về bảo vệ môi trường. Nghĩa là phải giáo dục cho học sinh thói quen, sao cho bảo vệ môi trường không phải là hành động bắt buộc mà nó phải trở thành nhu cầu của mỗi học sinh. Điều đó thật không dễ dàng!
    Việc tổ chức các hoạt động thường xuyên bảo vệ môi trường như: tổ chức trồng cây và chăm sóc cây, bảo vệ nguồn nước, làm công tác vệ sinh ở nhà trường, gia đình và địa phương, tiết kiệm nước sạch, tiết kiệm điện, giấy,…sẽ là điều kiện tốt để thúc đẩy sự hình thành những hành vi và thói quen bảo vệ môi trường.
    Nhằm giúp cho học sinh biết đấu tranh với những thói quen xấu, trong quá trình giáo dục cần phân tích cho học sinh những thói quen, tập quán tốt trong hoạt động sản xuất của nhân dân địa phương như: trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng rau, nuôi gà, ủ phân, cày bừa kĩ,…; cho học sinh biết phê phán tập quán xấu như: phun thuốc trừ sâu vào giai đoạn quả chín, bón phân tươi, chặt phá rừng bừa bãi,…Điều cơ bản là phân tích cho học sinh thấy thói quen tốt, xấu đang diễn ra hàng ngày như: đổ rác bừa bãi, trèo cây, bẻ cành,… Việc phân tích trên giúp học sinh nhận biết, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường của  nhân dân địa phương và điều chỉnh hành vi của mình.
     Để đấu tranh với các thói quen xấu, phải dùng dư luận của tập thể học sinh. Việc làm đó giúp các cá nhân học sinh nhận thấy khuyết điểm của mình. Các đội “Tuần tra xanh”, nhóm “Các bạn nhỏ yêu môi trường” có thể nhắc nhở, xử phạt các học sinh có hành vi tiêu cực đối với môi trường.
   Khi giáo dục hành vi và thói quen cho học sinh, tất nhiên không thể hy vọng các em có ngay được hành vi đúng đắn trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Vì vậy, để điều chỉnh và củng cố các thói quen tốt về bảo vệ môi trường cho học sinh cần khuyến khích bằng lời khen, thông báo trong các buổi tập trung toàn trường, nhận xét của tổ chức Đội, Sao, viết thư cho cha mẹ học sinh. Sự động viên của bạn bè, người lớn gây cho học sinh những cảm xúc tốt, tình cảm vui sướng, hài lòng về những hành động đã thực hiện, kích thích lòng mong muốn tiếp tục hành động như vậy.
     Tóm lại, việc giáo dục hành vi, thói quen không chỉ là nhiệm vụ của riêng môn học nào mà là của nhiều môn học, trong đó có môn Tự nhiên và xã hội. Các hành vi được gắn liền với kĩ năng nghiên cứu và bảo vệ môi trường qua môn Tự nhiên và xã hội.

    Việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường ban đầu có thể do nhà trường tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc làm của học sinh; ở mức độ cao, học sinh sẽ chủ động hoàn toàn. Nếu hoạt động độc lập của học sinh được lặp đi lặp lại nhiều lần, có nghĩa là thói quen bảo vệ môi trường đã được hình thành.

III. KẾT QUẢ 
1. Kết quả môn Tự nhiên và xã hội:
      Sau khi tiến hành thực nghiệm những hình thức giáo dục môi trường trên vào thực tế giảng dạy Lớp 2A1 với sĩ số 40 học sinh thông qua môn Tự nhiên và xã hội, tôi nhận thấy học sinh ham học hỏi, yêu thích môn Tự nhiên xã hội hơn. Vì vậy, trong học kì I vừa qua, kết quả môn Tự nhiên và xã hội ở lớp tôi khá khả quan:
	Xếp loại
	Hoàn thành tốt(A+)
	Hoàn thành( A)
	Chưa hoàn thành(B)

	Số HS        40
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	
	25
	62,5
	15
	37,5
	0
	0


2. Kết quả về việc giáo dục môi trường cho học sinh thông qua môn TNXH:
        Song song với kết quả môn Tự nhiên xã hội, về mặt giáo dục môi trường, tôi đã thu được kết quả như sau:
- Về nhận thức: Các em đã có những hiểu biết về các việc làm góp phần bảo vệ môi trường, kết quả cao trên 90% với các hành vi: giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bỏ rác vào thùng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, bảo vệ cây, bảo quản đồ dùng học tập, tiết kiệm giấy,… Nếu có dịp tới thăm trường chúng tôi, các bạn sẽ thấy trường, lớp, học sinh,…lúc nào cũng sạch và đẹp!
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Nhận thức của học sinh Lớp 2 Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên

 về bảo vệ môi trường

- Về thái độ: Phần lớn các em đã phân biệt được những hành động phá hoại môi trường và những hành động góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, đa số các em đã tỏ thái độ can ngăn đối với những hành động gây phá hoại môi trường như: ăn cơm bỏ thừa, khạc nhổ bừa bãi, bẻ cành cây, hái hoa nơi công cộng,…Đồng thời các em đã có nhận thức sâu sắc nên không có những thái độ tiêu cực như: bắt chim về nuôi và chăm sóc, bắt giết các con vật như ong, kiến, chuồn chuồn, ve,…
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Thái độ không bỏ cơm thừa của học sinh Lớp 2 

Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên

- Về hành vi, thói quen: Các em đã có những hành vi tốt như: bảo quản đồ dùng học tập, tiết kiệm giấy,…và đều nhận thức được rằng đây là những hành vi bảo vệ môi trường. Vào giờ ra chơi, các em tham gia tưới nước, bắt sâu cho cây, trồng và chăm sóc công trình măng non thường xuyên. Điều này cho thấy, kết quả về hành vi tương xứng với nhận thức về bảo vệ môi trường.
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Học sinh Lớp 2 Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên

tham gia tưới nước, nhổ cỏ cho cây, vệ sinh lớp học vào giờ ra chơi
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Học sinh tham gia bảo vệ môi trường được tuyên dương, khen thưởng
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:
     Qua việc áp dụng một số hình thức tổ chức và phương pháp dạy học nhằm giáo dục môi trường cho học sinh Lớp 2 thông qua thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và xã hội, tôi rút ra một số kết luận sau:
- Các hình thức và phương pháp dạy học lựa chọn để giáo dục môi trường qua môn Tự nhiên và xã hội cần dựa trên nhiều cơ sở như: trình độ nhận thức của học sinh, năng lực của giáo viên, điều kiện nhà trường, trang thiết bị học tập, thời gian,…song quan trọng hơn cả vẫn là mục đích và nội dung giáo dục.

- Nhằm đạt được mục đích giáo dục môi trường đã đề ra, phải có các hình thức và phương pháp giáo dục thích hợp, cụ thể như:

   ( Để học sinh nắm được các kiến thức về môi trường thì việc giáo dục một cách có hệ thống qua các bài học là thuận lợi hơn cả. Ngoài ra, hoạt động ngoại khóa cũng nhằm bổ sung, mở rộng kiến thức của bài học, hình thành kĩ năng và hành vi cho học sinh.

  ( Để học sinh có được các kĩ năng bảo vệ môi trường thì có nhiều hình thức và biện pháp, nhưng con đường cơ bản là học sinh bắt chước theo mẫu và vận dụng vào các tình thế quen thuộc. Đồng thời, vận dụng một cách sáng tạo vào các tình thế mới. Các bài tập thực hành về giáo dục môi trường là phương tiện giáo dục kĩ năng có hiệu quả hơn cả.
  ( Với mục đích giáo dục thái độ tích cực cho học sinh đối với môi trường thì phương pháp duy nhất là phải tạo cho học sinh các cảm xúc, tình cảm. Con đường để huy động các cảm xúc và tình cảm trên là thông qua việc tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên, thông qua việc bày tỏ cảm xúc, ý kiến, quan điểm của chính học sinh trước những vấn đề môi trường.

  ( Hành vi là các hành động cụ thể, được lặp đi lặp lại nhiều lần và trở thành thói quen. Để đạt được mục đích giáo dục hành vi phải tạo điều kiện cho học sinh thể hiện các hành động cụ thể của mình từ nhỏ đến lớn như chăm sóc và bảo vệ môi trường.
- Tùy theo nội dung, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các hoạt động và phương pháp dạy học. Cùng một nội dung có thể dạy ở trên lớp hoặc ngoài lớp, hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

- Trong hoạt động giáo dục môi trường cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
2. Bài học kinh nghiệm:
         Giáo dục môi trường cho học sinh không phải là vấn đề đơn giản, đặc biệt là đối với học sinh Lớp 2. Để các em có những hành vi thói quen hàng ngày về việc bảo vệ môi trường, thông qua môn TNXH, với kinh nghiệm của bản thân, tôi rút ra một số bài học sau:

- Nội dung giáo dục môi trường được thể hiện trong chương trình sách giáo khoa bộ môn. Vì thế, muốn phát huy vai trò chủ động của học sinh, sách giáo khoa cần có nhiều hình ảnh sinh động, cách viết của sách giáo khoa phải tạo điều kiện để giáo viên có thể khai thác nguồn tri thức giáo dục môi trường trong đó.

- Giáo viên cần khai thác triệt để nội dung giáo dục môi trường đã có ở sách giáo khoa. 

- Cần đổi mới và sử dụng các phương pháp dạy của giáo viên và học của học sinh để học sinh “làm trung tâm”, tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường.

- Sử dụng triệt để các cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường trong các hoạt động giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp các bộ môn, các tổ chức Đội, Sao, sự ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường …trong hoạt động giảng dạy trên lớp cũng như qua hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của học sinh.

- Ý thức bảo vệ môi trường được bắt đầu từ gia đình và hàng xóm xung quanh. Vì vậy, những người lớn trong gia đình phải làm gương cho trẻ em trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội làm cho các vấn đề bảo vệ môi trường trở thành có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh bằng những việc làm và hành động cụ thể:

+ Xây dựng hệ thống trường lớp rộng rãi, thoáng đãng, hợp vệ sinh cùng hệ thống sân chơi quang đãng, sạch sẽ, hệ thống hố tiêu, nhà cầu sạch sẽ, hợp vệ sinh, cách xa phòng học.

+ Có thùng rác dành cho từng phòng học, nước uống hàng ngày hợp vệ sinh.

+ Tạo dựng hệ thống cây xanh chống bụi, chống ồn quanh trường bằng cách tổ chức các hoạt động trồng cây tập thể…

- Sử dụng áp phích, tranh ảnh để giáo dục học sinh, giúp học sinh tư duy tốt cả về kĩ năng, thói quen thường xuyên. Phương tiện truyền thông phải tối ưu.

- Tạo cho học sinh học tập trong môi trường tự nhiên, thân thiện để cùng nhắc nhở nhau trong việc bảo vệ môi trường.

- Muốn thành công về tất cả kĩ năng, thói quen, ý thức tốt thì cần có sự hoạt động đồng bộ của cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh.

3. Kiến nghị:

     Để giáo dục môi trường cho học sinh nói chung và học sinh Tiểu học nói riêng có hiệu quả, thiết nghĩ cần:

- Tăng cường các hoạt động cho học sinh thực hành trong và ngoài lớp nhằm giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh. Sự tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên là điều kiện tối cần thiết để giáo dục môi trường cho học sinh. Vì lẽ đó chương trình cần bố trí các tiết thực hành, tham quan, tìm hiểu địa phương.

- Giáo viên phải được bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, phương pháp giáo dục môi trường, nhiệt tình và có hứng thú với nghề nghiệp, với sự nghiệp đổi mới giáo dục.
- Đối với học sinh, để đạt được sự chuyển biến trong kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi về bảo vệ môi trường, ngoài sự giúp đỡ của giáo viên, bản thân học sinh phải vận động tích cực, có ý thức rèn luyện kĩ năng, ý thức được hành vi của mình trong quan hệ với môi trường xung quanh.

- Để thực hiện các hoạt động giáo dục về môi trường tốt nhất, nhà trường cần có những điều kiện vật chất nhất định như: bản đồ, lược đồ, tranh ảnh có nội dung giáo dục môi trường, mẫu vật của môi trường tự nhiên, các phương tiện nghe nhìn, có phòng thí nghiệm, có khu vườn trường,…

              Trên đây là một số suy nghĩ của tôi về việc giáo dục môi trường cho học sinh Lớp 2 thông qua môn Tự nhiên và xã hội. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp, các quý ban giúp cho việc giáo dục môi trường cho học sinh đạt hiệu quả tốt nhất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học.
        Tôi xin chân thành cảm ơn!

PAGE  
28

_1332420284.unknown

_1332178096.unknown

